
STT Mã lớp Sỉ số Tên môn Ngày thi Giờ thi
Thời gian 

làm bài
Hình thức thi Phòng thi Cơ sở Giám thị 1 Giám thị 2

Số lƣợng 

GV

1 CĐ OTO42A + CĐ HÀN 42A 24 Pháp luật 1 1/11/2021 7h30 45 phút Trắc nghiệm 504C3 1 Trần Minh Quang 1

2 TC KTML43B 25 TT Hàn điện 1/11/2021 13h00 120 phút Thực hành X. Hàn 1 Trần Ngọc Tân 1

3 CĐ CGKL43A + TC CGKL43A 16 Áp dụng các nguyên lý điện, điện tử 3/11/2021 13h30 45 phút Trắc nghiệm 503C3 1 Đoàn Kim Sương 1

4 CĐ CK44 + TC CK44 33 TT Hàn điện 4/11/2021 15h00 120 phút Thực hành X. Hàn 1 Trần Ngọc Tân 1

5 CĐ CK43 13 AUTOCAD 4/11/2021 13h00 90 phút Thực hành 201C3 1
Trần Minh Quang

1

6 CD CK43A 13 Tiện cơ bản 4/11/2021 13h30 120 phút Thực hành Xưởng tiện 1
Phạm Quốc Lợi

1

7 CD KTML 42 20 Gia công thiết bị lạnh 5/11/2021 13h30 120 phút Thực hành 202C2 2 Đào Quốc khánh 1

8
CD CGKL43A

12
Tiện

06/11/2021 7h00 180 phút Thực hành X.Tiện 1
Nguyễn Ngọc Huệ

1

9
CD OTO43A_Lập trình 

Arduino_2 15 Lập trình Arduino 6/11/2021
07h30 60 phút Thực hành 201C3 1

Nguyễn Hoàng Viên
1

10 CD OTO43B_Hàn điện_1 16 Hàn điện 6/11/2021 7h30 120 phút Thực hành X. Hàn 1 Bùi Mạnh Tuấn
1

11
TC OTO43B-2

13
Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay

07/11/2021 7h00 120 phút Thực hành X. Nguội 1
Nguyễn Ngọc Huệ

1

12 TCCK 42A 5 Thực tập hàn TIG/MAG 07/11/2021 7h30 120 phút Thực hành X. Hàn 1
Huỳnh Thanh Cường

1

13 TC KTML43A 22 Hàn điện 07/11/2021 7h30 120 phút Thực hành X. Hàn điện 1
Huỳnh Thanh Cường

1

14 CD OTO43B-N1 15 TT động cơ xăng 7/11/2021 7h30 90 phút Thực hành
Xưởng 

Động lực 2
1 Đỗ Thanh Kiếm 1

15
CD OTO42A

17
Sửa chữa và bảo dưỡng trang bị điện ô tô 7/11/2021

7h30 90 phút Thực hành 101C3 1
Lê Xuân Thạch

1

16 TC OTO44A Nhóm 1 14 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 7/11/2021 7h30' 120 phút Thực hành 303C3 1 Nguyễn Hữu Phúc 1

17 CD OTO44A Nhóm 1 20 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 7/11/2021 13h30' 120 phút Thực hành 303C3 1 Nguyễn Hữu Phúc 1

18
CĐCK42 13 CNCTM2 10/11/2021 7h30 45 phút Trắc nghiệm 501C3 1 Đoàn Kim Sương coi 1

19 SDVLTCT- TCK43-CDK43 30 Sử dụng vật liệu trong chế tạo 10/11/2021 13h30 60 phút Trắc nghiệm 503C3 1 Nguyễn Trung Tâm
1

GV khoa TH-KT

20 SUDUNG VLTCT-CGKL43 17 Sử dụng vật liệu trong chế tạo 10/11/2021 13h30 60 phút Trắc nghiệm 502C3 1 Đoàn Kim Sương
1

21
TC CGKL 43A 5 Tiện 10/11/2021

13h00 180 phút Thực hành X.Tiện
1 Nguyễn Ngọc Huệ 1

Nguyễn thanh Nhất 

CĐ CK38 học lại

22
CD OTO43A

24
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý- chi tiết máy

12/11/2021 7h30 60 phút Lý thuyết 503C3 1 Trần Minh Quang 1

23
TC OTO43A_Đọc và thiết kế bản vẽ 

cơ khí _1
9 Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí 12/11/2021 13h30 75 phút Tự luận 501C3 1 Trần Minh Quang 

1

24 CĐ OTO44A 40 Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S 14/11/2021 13h30 60 phút Trắc nghiệm
503C3, 

504C3
1 Trần Minh Quang 

Hồ Viết Hưng 2

25 CĐ OTO44B 46 Tổ chức sản xuất- An toàn lao động – 5S 14/11/2021 13h30 60 phút Trắc nghiệm
501C3, 

502C3
1 Đoàn Kim Sương

Trần Ngọc Tân 2

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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THÔNG TIN LỚP KẾ HOẠCH THI PHÂN CÔNG COI THI

Ghi chú

26
HANKHI-43

9
Hàn khí

15/11/2021 13h30 75 phút Thực hành
Xưởng hàn 

khí 
1 Nguyễn Ngọc Cường 1

27
TCCK 43 22 Tiện nâng cao 17/11/2021

13h00 180 phút Thực hành X.Tiện
1 Nguyễn Ngọc Huệ 1

Nguyễn Hữu Nghĩa 

học lại

28
TC KTML43A

21
Hàn khí

19/11/2021 7h30 75 phút Thực hành
Xưởng hàn 

khí 
1 Nguyễn Ngọc Cường 1

29
TC KTML43B

26
Hàn khí

19/11/2021 7h30 75 phút Thực hành
Xưởng hàn 

khí 
1 Nguyễn Ngọc Cường 1

30 TC OTO44A Nhóm 2 17 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 23/11/2021 7h 120 phút Thực hành 303C3 1 Nguyễn Hữu Phúc 1

31 CĐ CK43 10 Thực tập Phay nâng cao 27/11/2021 15h00 120 phút Thực hành X. Hàn 1 Trần Ngọc Tân 1

32 TC OTO44A-Nhóm 1 20 Kỹ thuật chung về ô tô 28/11/2021 7h30 90  phút Thực hành  102C3 1 Phạm Tiến Dũng 1

33 CĐ CK44 + TC CK44 26 Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay 30/11/2021 15h00 120 phút Thực hành
X. Nguội 

302C3
1 Trần Ngọc Tân

1

Chú ý: SV đi thi phải mang theo thẻ SV hoặc CMND để được vào phòng thi./.

Nơi nhận:

1. Các khoa, giảng viên liên quan PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

2. Phòng QLCL&NCKH, KHTC, Trung tâm TS&QHDN
3. Phòng Quản lý đào tạo (lưu)

Ngày 26  tháng 10 năm 2021

TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƢỜI LẬP 

HUỲNH LÊ BÍCH TUYỀNBÙI MẠNH TUẤN


